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Ngày nộp: Ngày tháng ^ năm 2025

Số
Điểm sốHọ và TênStt Ngày sinh Kỷ nộp bài Điếm chữ

cuốn

H’ Ngam Adrơng1 14/01/1992 01

Sảữ^ỵủịĩ£ nam

Trân Thị Thúy2 An 29/12/1989 01

M-
01 '3 H’ Ramơar Ayun 25/5/1990

ịo fjữíũ c
o

T?
5r/YNoan4 Ayũn 16/01/1978 01
•<

ÌPNguyễn Thị Bình5 10/10/1989 01

ĩĩ,.ĩ.
HĐÔ Lơ6 Byă 04/12/1989 01

H' Reng Byă 17/7/1978 01
rư'

H' Muôi8 Byá 09/9/1990 01

iư ...nano.

í<H' Yen9 Byă 20/5/1987 01

Trịnh Viết Chi10 Iimmi 0

aLũaỉD-...

x,ũ
Phạm Thị Chung11 08/7/1989 01

7

-li Ịịỉm.^£cd.ũmi.
Hoàng Thị Đào12 16/12/1986 01

qỊịS,.Lương Thị Thuỳ13 Dương 08/8/1989 01

Êban

(jâữ:).^Sai-wki-
H Bil Ẽban

...ưệk. l£
14 24/12/1988 01

■; 7
ÍỀD....:ĩQÌmm..Đỗ Thị Thu Hà15 22/11/1976 01

-)
Bùi Thị Thu Hăng 15/11/1988

CỔÌQ.
16 01 C{

ù.. .

Trịnh Thị Xuân Hiền17 08/4/1989 01

W- 3T
Nguyễn Tiến lũHiệp 17/02/198618 01

Ũũm.
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số
Họ và TênStt Ngày sinh Ký nộp bài Điếm sổ Điếm chữ

cuốn

f
19 Lê Trung Hiểu 01/9/1988 01

Hồ Thị20 Hoa 21/02/1981 01

/

VhTrẩn Thị Kim21 Hoa 12/12/1988 01

Trẩn Thị22 Hòa 10/10/1984 01

i
iừi'Trần Thị Thu23 Hồng 21/01/1978 01

íỊãá1,0.
/.Nguyễn Xuân24 Hùng 07/10/1985 01

Đoàn Thị Thanh25 Hương 26/8/1987 01

ỉmLSQẢ-ioâìn

<

26 Vu Thị Lan Hương 22/8/1983 01

i1
I

YHen Kbuôr27 10/9/1981 01 r’

ỵ

1 -1
íl

Cỉun^iềa.Lĩmữ..j
Bùi Vân28 Khánh 29/4/1981 01

CIÍ■

Nguyễn Thị Hoàng Kiểm29 04/7/1990 01

i ^
Võ Thị30 Lan 29/6/1985 01

Uí
Phan Thị Minh31 Lệ 25/3/1983 01

Nguyền Thị32 Liên 14/9/1990 01

33 Trương Vãn Linh 12/11/1984 01

iQ
Nguyền Ngọc Minh34 28/01/1982 01

HĐim Mlô35 09/10/1986 01

Kâ
H’ Hái Mlô36 04/6/1991 01

y
..J

Jòcưj-ỵ-Ả)íịỊ.imỵ.\
H Khoa37 Mlô 12/7/1992 01

H’ Ben Mlô38 30/8/1986 01

Huỳnh Thị39 Mỹ 03/02/1988 01 i

Nguyền Thị Mỳ40 20/11/1987 01

Đinh Thị Lê Na 30/4/1990

lẬO
41 01

ĩìQÌ-ím}}}
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số
Họ và TênSft Ngày sinh Ký nộp bài Điếm số Điếm chữ

cuõn

.(ẼẢ^.ÊlLÙẳữì.
Phạm Quang Nghĩa42 17/11/1988 01

S-A
Đặng Phước43 Nguyên 23/11/1990

ỉm
01

..DQIĩl....

Nguyễn Thị cẩm Nhung44

ÍA CỊìm
(Ịàín

05/8/1991 01

H Brạch Niê45 08/3/1987 01

Ũ.

H' Bráp Niê

Sai.
46 25/7/1985 01

4^.
I/

r-
JH Ceo Niê47 15/4/1989 01

UT
r

ịQ
H’ Em Niê48 11/10/1986 01

I

Qií).

tổ / i

Niê49 H Noan 25/7/1985 01

[^^.ầaì.j2ỉỉn
H' Đao Niê50 12/6/1989 01

Ọiỉũ^SĩLmĩi
I

í

Cằu2,.ẫìi-taíĩ>
Trần Thị Oanh 29/12/198951 01

ỖA- 7ITrần Hừu Phước52 26/6/1987 01

NH
Ngô Minh Phưong 31/01/198153 01

a .0. J T
ƯY ĩI

I

'.MTrần Thị Thái 20/4/197554 01

.Ịí, míù-

Kiêu Thị Hông Thăm55 09/11/1987 01 i

(ịOin^XKm
Ẩ=ăj----íBín4--Ìiaí-nm

ThắmNguyễn Thị 02/5/198756 01

-1•;
/

ThắmTrưong Thị 26/02/198857 01

lũ Ịảìỉ).
rPhạm Thị Thăm 21/11/1991 0158

ị

fThắng c-Nguyễn Đình 17/4/1989 0159

..Dm.ị

.... iđỉ.^h(ỉiỉ..ĩiãũo...

...Lfiw^-TìaL.maì....j

Làín

...ĩ^m.^.ÂQÌ.mn2-ị

-y I

Đặng Dậu Thanh 04/01/1990 0160

ThanhHồ Thị 20/3/1985 0161

m.
Hứa Thị PhưoTỉg Thảo 10/8/1988 0162

ThịnhPhạm Ngọc 19/3/1989 0163

l-Q
ThuậnTrần Thị Bích 20/10/1979 0164

i/T.
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*

số
Họ và TênStt Ngày sinh Ký nộp bài Điếm chữĐiểm sổ

cuốn

p. /Phan Thị Thuỷ65 12/10/1985 01

ưicĩi

CỀÁ.Phan Thị Thuỷ66 10/01/1978 01

.%ũ
Nguyền Thị /67 Thuyết 20/10/1989 01

cun

Nguyền Thị Kim Tiên
CỄd.

68 10/10/1985 01

.3./).
Lý Thanh Tiền69

CỀiiL.
02/4/1988 01

3,Q.
ỉ

Nguyền Thị70 Tuyết 07/11/1986 01

ịo .'^Ịũưũ.
A

Võ Thị Uyên71 08/10/1981 01

upl í,í.
Trần Quốc72 Vãn 04/01/1985 01 a

ủ

Nguyễn Thị73 Yên 13/7/1992 01

Lnần.

Tống số:... cuốn/. l^Ẩ...học viên.
ũ

NgàyA.^thảng..Ịo..năm 2025
NGƯỜI VÀO ĐIỂM

Ngày.ẬÀ... tháng.......... năm 2025

NGƯỜI KIẾM TRA VÀO ĐIẺM

Phùng Thí Phương l^ỉân

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT & NCKH ^ÁM HIỆU
CTÍ

ÌỊT^ím
Achínhtrị

/
4^ V

2 ủ Ỵ 0 ^'!:

Huỳnh Chiến Thắng
n
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